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NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BẰNG BẢNG ĐIỂM SF36 

Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát chất lượng cuộc sống bằng bảng điểm SF36 và mối liên quan với một số đặc điểm bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại  Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi.

Phương pháp nghiên cứu: Thực hiện nghiên cứu trên 174 bệnh nhân gồm 129 bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ và 45 bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú. Tất cả các bệnh nhân được hỏi đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân dựa vào bảng điểm SF36. 

Kết quả: Điểm SF 36 trung bình nhóm bệnh nhân là 45,65 ± 8,18. Bệnh nhân có chất lượng cuộc sống trung bình là 57,5%, khá là 42,5%. Nhóm bệnh nhân tuổi cao; nữ; thiếu máu; giảm albumin máu có điểm SF36 trung bình thấp hơn nhóm bệnh nhân tuổi trẻ; nam giới; không thiếu máu; không giảm albumin máu, p< 0,05. Có mối tương quan nghịch, mức độ vừa giữa điểm SF 36 và nồng độ CRP máu, r=-0,275, p< 0,05.  

Kết luận: Chất lượng cuộc sống bệnh nhân thận nhân tạo kém, có liên quan đến tuổi cao, bệnh nhân nữ, thiếu máu, giảm albumin máu và tăng CRP máu.

Từ khoá: Lọc máu chu kỳ, chất lượng cuộc sống, thiếu máu

SUMMARY

STUDYING ON QUALITY OF LIFE BY SOFT FORM 36 OF MAINTENANCE HEMODIALYSIS PATIENTS AT CU CHI AREA GENERAL HOSPITAL

Purpose: Survey quality of life by soft form 36 and relation with some features of maintenance hemodialysis patients at Cu chi area general hospital.

Methods: The study have done in 174 patients consist of 129 maintenance hemodialysis patients and 45 peritoneal dialysis patients. Quality of life (QoL) by soft form 36 have done in all the patients.

Results: Average SF36 of pateints is 45.65 ± 8.18. Ratio of patients with medium QoL is 57.5%, good QoL is 42.5%. Average SF36 of old; female; anemia; hypoalbuminia patients is lower significantly than that of young; male; no anemia; normal serum albumin, p< 0.05. There is negative correlation between SF36 and serum CRP, r=-0.275, p<0.05. 

Conclusion: QoL of maintenance hemodialysis patients is poor, and relation to old age, female, anemia, hypoalbuminia, serum CRP.
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